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DANH MỤC SẢN PHẨM

TẬP ĐOÀN LEGRAND
Legrand là chuyên gia toàn cầu về cơ sở hạ tầng xây 
dựng điện và kỹ thuật số, cung cấp các sản phẩm và 
giải pháp cao cấp cho các thị trường thương mại, dân 
cư và công nghiệp. Thành lập tại Pháp năm 1860 và 
chính thức mang tên “Legrand” năm 1904, ngày nay, 
Legrand đã có văn phòng tại gần 90 quốc gia với các 
sản phẩm được phân phối tại hơn 180 quốc gia trên 
mọi châu lục.

Legrand cung cấp hơn 300.000 mặt hàng trong hơn 
100 dòng sản phẩm và giải pháp với phương châm dễ 
sử dụng, sáng tạo và bền vững. Các sản phẩm và giải 
pháp được lắp đặt từ hộ gia đình, chung cư đến khách 
sạn, trung tâm dữ liệu, văn phòng và khu công nghiệp. 
Với sự đa dạng về danh mục sản phẩm, Legrand đảm 
bảo rằng bạn sẽ tìm thấy các sản phẩm và giải pháp 
phù hợp nhất với nhu cầu cụ thể của mình về lắp đặt 
điện và mạng dữ liệu.
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LEGRAND VIỆT NAM
Có mặt tại Việt Nam từ những năm 1994, với văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội, 
nhà máy thiết kế và sản xuất các loại tủ rack, tủ viễn thông. Legrand tham gia vào rất nhiều dự án có quy mô 
lớn trên khắp cả nước, được khách hàng biết đến không chỉ đa dạng về các mẫu mã sản phẩm cao cấp, chất 
lượng mà còn mang đến những giải pháp thông minh cho cuộc sống tiện nghi.
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Mã hàng Đóng 
gói Sản phẩm Đơn giá 

(VND)

Mặt cho dòng Rivia

654360 10 Mặt dùng cho thiết bị, 
1 mô-đun  16,000 

654361 10 Mặt dùng cho thiết bị, 
1.5 mô-đun  16,000 

654362 10 Mặt dùng cho thiết bị, 
2 mô-đun  16,000 

654363 10 Mặt dùng cho thiết bị, 
3 mô-đun  16,000 

654364 10 Mặt dùng cho thiết bị, 
4 mô-đun  29,000 

654365 10 Mặt dùng cho thiết bị, 
5 mô-đun  29,000 

654366 10 Mặt dùng cho thiết bị, 
6 mô-đun  29,000 

654345 10 Mặt dùng cho cơ phận 
Arteor, 2 mô-đun  27,000 

654367 5 Mặt dùng cho cầu dao an 
toàn  16,000 

654354 5 Mặt dùng cho MCB 1 cực  16,000 

654358 5 Mặt dùng cho MCB 2 cực  16,000 

654369 10 Mặt che trơn  16,000 

654342 50 Nút che trơn 0.5 mô-đun  9,000 

Công tắc dòng Rivia

654304 10 Công tắc 1 chiều 16AX, 
1 mô-đun  16,000 

654306 10 Công tắc 2 chiều 16AX, 
1 mô-đun  34,000 

654313 10 Công tắc trung gian 10A, 
1.5 mô-đun  146,000 

654318 10 Công tắc2 cực 20A, 
1.5 mô-đun  115,000 

654308 10 Nút nhấn chuông 10A, 
1.5 mô-đun  59,000 

Mã hàng Đóng 
gói Sản phẩm Đơn giá 

(VND)

Ổ cắm dòng Rivia

654320 10 Ổ cắm đơn 2 chấu 16A, 
1 mô-đun  36,000 

654324 10 Ổ cắm đơn 3 chấu 16A, 
1.5 mô-đun  59,000 

654326 10 Ổ cắm đôi 3 chấu 16A, 
3 mô-đun  81,000 

654325 10 Ổ cắm đơn đa năng 10A, 
1.5 mô-đun  90,000 

Giá trên đã bao gồm VAT

DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM RIVIA
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Mã hàng Đóng 
gói Sản phẩm Đơn giá 

(VND)

Cầu dao an toàn 1.5kA (Bticino)

BSBN10 10 Cầu dao an toàn 1.5kA 10A  77,000 

BSBN15 15 Cầu dao an toàn 1.5kA 15A  77,000 

BSBN20 20 Cầu dao an toàn 1.5kA 20A  77,000 

BSBN30 30 Cầu dao an toàn 1.5kA 30A  77,000 

Chuông điện và nút nhấn (Bticino)

74NT 10 Chuông điện  459,800 

89Y 10 Nút nhấn chuông Ivory  302,500 

Giá trên đã bao gồm VAT

ELOÉ™
Everything just adds up

When you choose ELOÉ™ for your project, you are not just 
choosing a modern design and versatile functions, you are 
also opting for easy installation – and better value.  
ELOÉ™ adds to your winning formula.

Add details that matter
ELOÉ™ combines design 
details that make sense 
and add to the overall 
experience: 
• large rocker
• subtle curves
• strong profile
• glossy finish

Add possibilities to projects
Whether you are working on an integrated development or a 
straightforward build, ELOÉ™ provides the functions you need!

4-gang switch 200 W LED dimmer 1-gang multistandard 
switched 16A socket with 
USB Type-A charger

2-gang multistandard switched 16A socket with 
USB Type-A & Type-C dual charger

Add value to your productivity
ELOÉ™ takes the uncertainty out of your project 
by making every installation simple, fuss-free 
and safe.

DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM RIVIA

Mã hàng Đóng 
gói Sản phẩm Đơn giá 

(VND)

Thiết bị và phụ kiện khác

654330 10 Ổ cắm tivi, 1 mô-đun  65,000 

654331 10 Ổ cắm điện thoại, 1 mô-đun  71,000 

654332 10 Ổ cắm mạng cat5e, 1 mô-đun  153,000 

654333 10 Ổ cắm mạng cat6, 1 mô-đun  180,000 

654340 10 Đèn báo đỏ, 1 mô-đun  54,000 

654338 10

Bộ điều chỉnh độ sáng đèn 
LED, 2 mô-đun (Max 10 đèn 
LED hoặc tổng công suất 
75W) Sử dụng với mã 654345

 425,000 

654337 10 Bộ điều chỉnh độ sáng đèn, 
1 mô-đun  225,000 

654336 10 Bộ điều chỉnh tốc độ quạt, 
2 mô-đun  225,000 
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Mã hàng Đóng 
gói Sản phẩm Đơn giá 

(VND)

Công tắc dòng ELOE

618000 10 Bộ công tắc đơn 1 chiều, 
16AX  58,500 

618002 10 Bộ công tắc đôi 1 chiều, 
16AX  86,500 

618004 10 Bộ công tắc ba 1 chiều, 
16AX  112,000 

618006 10 Bộ công tắc bốn 1 chiều, 
16AX  165,000 

618001 10 Bộ công tắc đơn 2 chiều, 
16AX  69,500 

618003 10 Bộ công tắc đôi 2 chiều, 
16AX  100,500 

618005 10 Bộ công tắc ba 2 chiều, 
16AX  132,500 

618007 10 Bộ công tắc bốn 2 chiều, 
16AX  176,000 

618009 10 Bộ công tắc trung gian, 
16AX  134,500 

618020 10 Bộ công tắc đơn 2 cực, 20A  65,500 

618022 10 Bộ công tắc đôi 2 cực, 20A  84,500 

618011 10 Bộ nút nhấn chuông 6A  85,000 

Mã hàng Đóng 
gói Sản phẩm Đơn giá 

(VND)

Ổ cắm dòng ELOE

618062 10 Bộ ổ cắm đôi 2 chấu, 16A  90,000 

618064 10 Bộ ổ cắm đôi 3 chấu, 16A  157,500 

618067 10 Bộ ổ cắm đa năng có công 
tắc, 16A  153,000 

618069 5 Bộ ổ cắm đôi đa năng có 
công tắc, 16A  288,000 

618059 10 Bộ ổ cắm đa năng có công 
tắc, 16A và ổ sạc USB Type A  760,000 

618055 10
Bộ ổ cắm đôi đa năng có 
công tắc, 16A và ổ sạc USB 
Type A + Type C

 894,500 

Giá trên đã bao gồm VAT

DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM ELOE

Mã hàng Đóng 
gói Sản phẩm Đơn giá 

(VND)

Dimmer dòng ELOE

618031 1 Bộ điều chỉnh độ sáng đèn 
600W  773,500 

618035 1 Bộ điều chỉnh độ sáng đèn 
300W/LED 200W  993,500 

618096 1 Bộ điều chỉnh tốc độ quạt  369,000 

Thiết bị dành cho khách sạn dòng ELOE

618013 10 Bộ nút nhấn chuông, đèn hiển 
thị DND, MUR  392,500 

618014 10 Bộ công tắc DND, MUR  443,500 

618012 1 Bộ công tắc chìa khóa thẻ  682,500 

618018 1 Bộ ổ cắm dao cạo râu  1,156,000 

Mã hàng Đóng 
gói Sản phẩm Đơn giá 

(VND)

Ổ cắm TV, mạng, điện thoại dòng ELOE

618027 10 Bộ ổ cắm TV đơn  84,000 

618097 10 Bộ ổ cắm điện thoại đơn  84,000 

618093 10 Bộ ổ cắm mạng cat5e đơn  96,500 

618091 10 Bộ ổ cắm mạng cat6 đơn  160,000 

618092 10 Bộ ổ cắm mạng cat6 đôi  300,000 

Phụ kiện dòng ELOE

618028 10 Mặt che trơn  35,500 

618037 10 Mặt dùng cho cơ phận Arteor, 
2 mô-đun  65,000 

V95130G Đế âm nhựa dùng cho mặt 
đơn chuẩn Anh  31,900 

T368 Đế âm kim loại dùng cho mặt 
đơn chuẩn Anh  35,200 

617636 4 Mặt che phòng thấm nước 
loại đơn, IP55  246,400 

Giá trên đã bao gồm VAT

DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM ELOE
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A breath of fresh air
MALLIA™ SENSES

3 levels of finishes,  
from white, timeless 
colours to iconic metal 
finishes, the choice  
is yours!

Aesthetic, elegant and functional, 
Mallia™ Senses allows you to fully 
express your creativity and style.  
A symbol of lightness, thin and sleek, 
the range is a breath of fresh air.

A breath of elegance
Unleash your creativity and design an interior that suits you 
with the Mallia™ Senses palette!

Matt White

Champagne Dark SilverDark Bronze

Brushed Aluminium

Matt Black

Brushed Black

A breath  
of lightness
Absolutely pure, without 
artifice, Mallia™ Senses  
clearly displays its modernity.  
Its minimalism and lightness 
capture the eye.

A breath  
of simplicity
Mallia™ Senses is as easy to install as it is to use 
thanks to features including the robust metal 
frame, easy-to-clip wall plate and more.

A breath  
of new experience
With Mallia™ Senses’ inbuilt hospitality, offer your 
guests a warm welcome and effortless control 
over their comfort.
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Mã hàng Đóng 
gói Sản phẩm Đơn giá 

(VND)

Công tắc dòng Mallia™ Senses

Bộ công tắc đơn 1 chiều, 
16AX  

281000MW 10  Matt White  170,500 

281000DS 5  Dark Silver  201,300 

Bộ công tắc đôi 1 chiều, 16AX  

281002MW 10  Matt White  255,200 

281002DS 5  Dark Silver  301,400 

Bộ công tắc ba 1 chiều, 16AX  

281004MW 10  Matt White  354,200 

281004DS 5  Dark Silver  418,000 

Bộ công tắc bốn 1 chiều,16AX  

281006MW 10  Matt White  539,000 

281006DS 5  Dark Silver  635,800 

Bộ công tắc đơn 2 chiều, 
16AX  

281001MW 10  Matt White  205,700 

281001DS 5  Dark Silver  243,100 

Bộ công tắc đôi 2 chiều, 
16AX  

281003MW 10  Matt White  306,900 

281003DS 5  Dark Silver  361,900 

Bộ công tắc ba 2 chiều, 16AX  

281005MW 10  Matt White  424,600 

281005DS 5  Dark Silver  500,500 

Bộ công tắc bốn 2 chiều, 
16AX  

281007MW 10  Matt White  654,500 

281007DS 5  Dark Silver  772,200 

Bộ công tắc trung gian, 16AX  

281008MW 10  Matt White  306,900 

281008DS 5  Dark Silver  361,900 

Bộ công tắc đơn 2 cực, 20A  

281060MW 10  Matt White  424,600 

281060DS 5  Dark Silver  500,500 

Bộ công tắc chuông 10A  

281040MW 10  Matt White  272,800 

281040DS 5  Dark Silver  322,300 

Mã hàng Đóng 
gói Sản phẩm Đơn giá 

(VND)

Ổ cắm dòng Mallia™ Senses 

Bộ ổ cắm đơn 3 chấu, 16A  

281103MW 10  Matt White  236,500 

281103DS 5  Dark Silver  278,300 

Bộ ổ cắm đôi 3 chấu, 16A  

281104MW 10  Matt White  337,700 

281104DS 5  Dark Silver  398,200 

Bộ ổ cắm đôi 2 chấu, 
16A có công tắc  

281124MW 10  Matt White  371,800 

281124DS 5  Dark Silver  437,800 

Bộ ổ cắm đôi 3 chấu, 16A và 
ổ sạc USB Type A + Type C  

281204MW 1  Matt White 1,698,400 

281204DS 1  Dark Silver 2,005,300 

Bộ ổ cắm đơn đa năng có 
công tắc, 16A  

281120MW 10  Matt White  433,400 

281120DS 5  Dark Silver  511,500 

Bộ ổ cắm đôi đa năng có 
công tắc, 16A	  

281122MW 5  Matt White  985,600 

281122DS 5  Dark Silver 1,162,700 

Bộ ổ cắm đa năng có công 
tắc, 16A và ổ sạc USB Type 
A	

 

281121MW 1  Matt White 1,415,700 

281121DS 1  Dark Silver 1,670,900 

Bộ ổ cắm đa năng có công 
tắc, 16A và ổ sạc USB Type C  

281125MW 1  Matt White 1,415,700 

281125DS 1  Dark Silver 1,670,900 

Bộ ổ cắm đôi đa năng có 
công tắc, 16A và ổ sạc USB 
Type A + Type C

 

281123MW 1  Matt White 2,152,700 

281123DS 1  Dark Silver 2,539,900 

Giá trên đã bao gồm VAT
Vui lòng liên hệ với chúng tôi khi Quý Khách có nhu cầu màu sắc khác.

Giá trên đã bao gồm VAT
Vui lòng liên hệ với chúng tôi khi Quý Khách có nhu cầu màu sắc khác.

DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM MALLIA™ SENSES

Mã hàng Đóng 
gói Sản phẩm Đơn giá 

(VND)

Phụ kiện dòng Mallia™ Senses 

Mặt che trơn  

281190MW 10  Matt White  125,400 

281190DS 5  Dark Silver  148,500 

Mặt dùng cho cơ phận Arteor, 
2 mô-đun  

281192MW 10  Matt White  155,100 

281192DS 5  Dark Silver  182,600 

V95130G Đế âm nhựa dùng cho mặt 
đơn chuẩn Anh  31,900 

T368 Đế âm kim loại dùng cho mặt 
đơn chuẩn Anh  35,200

6711311G 1 Mặt che phòng thấm nước 
loại đơn, IP55  268,400 

6711312G 1 Mặt che phòng thấm nước 
loại đôi, IP55  448,800 

Ổ cắm TV, mạng, điện thoại dòng Mallia™ Senses 

Bộ ổ cắm TV đơn  

281151MW 10  Matt White  267,300 

281151DS 5  Dark Silver  315,700 

Bộ ổ cắm điện thoại đơn  

281160MW 5  Matt White  267,300 

281160DS 5  Dark Silver  315,700 

Bộ ổ cắm điện thoại đôi  

281163MW 5  Matt White  372,900 

281163DS 5  Dark Silver  440,000 

Bộ ổ cắm mạng cat5e đơn  

281161MW 5  Matt White  331,100 

281161DS 5  Dark Silver  390,500 

Bộ ổ cắm mạng cat5e đôi  

281164MW 5  Matt White  464,200 

281164DS 5  Dark Silver  547,800 

Bộ ổ cắm mạng cat6 đơn  

281162MW 5  Matt White  397,100 

281162DS 5  Dark Silver  468,600 

Bộ ổ cắm mạng cat6 đôi  

281165MW 5  Matt White  569,800 

281165DS 5  Dark Silver  672,100 

Bộ ổ cắm điện thoại và mạng 
cat6  

281166MW 5  Matt White  455,400 

281166DS 5  Dark Silver  537,900 

Mã hàng Đóng 
gói Sản phẩm Đơn giá 

(VND)

Dimmer dòng Mallia™ Senses 

Bộ điều chỉnh độ sáng đèn 
300W/LED 75W  

281086MW 1  Matt White 1,768,800 

281086DS 1  Dark Silver 2,086,700 

Bộ điều chỉnh tốc độ quạt  

281082MW 1  Matt White  830,500 

281082DS 1  Dark Silver  980,100 

DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM MALLIA™ SENSES

W W W . L E G R A N D . C O M .V N 1312 RE TAIL CATALOGUE



Mallia™ Senses with Netatmo  
is the connected range of 
Mallia™ Senses. Connecting 
your home has never been  
so intuitive!

3 finishes 
for each 
style

A breath of freedom
MALLIA™ SENSES WITH NETATMO

Your home, simply connected
Connect your home in no time with Mallia™ Senses with 
Netatmo in order to easily control lights, roller blinds and 
electrical appliances, manage energy consumption, and 
receive notifications in the event of a forgotten light or 
unusually high consumption.

Swipe, talk or touch! All functions can be controlled:
• �via a smartphone (with the Home + Control App.),
• �using a voice assistant
• �manually (by direct action on the controls) !

Standalone or connected  
a single look
The Mallia™ Senses with Netatmo switches  
and sockets blend in with all elements of the 
Mallia™ Senses range, creating a perfect harmony.

Matt WhiteMatt black Dark silver

Swipe Talk Touch

Home + 
Control

Connected wireless 
Home/Away master switch

The connected Zigbee/Wi-Fi gateway 
connects you to the Internet via Wi-Fi

Home + Control
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Mã hàng Đóng 
gói Sản phẩm Đơn giá 

(VND)

Hộp âm sàn 3 mô-đun (chưa gồm đế và thiết bị)

Hộp âm sàn 3 mô-đun 
(chưa gồm đế và thiết bị)  

054010 1  Matt Aluminium finish  937,200 
054015 1  Brushed Brass 1,624,700 

054020 1  Brushed Stainless 
     Steel Finish

1,624,700 

054000 1 Đế âm kim loại 3 mô-đun  154,000 

054005 1 Phụ kiện dùng cho sàn nâng 
hoặc lắp trên mặt bàn 3 mô-đun  204,600 

Hộp âm sàn 4 mô-đun 
(chưa gồm đế và thiết bị)  

054011 1  Matt Aluminium finish 1,282,600 
054016 1  Brushed Brass 2,230,800 

054021 1  Brushed Stainless
     Steel Finish

2,230,800 

054001 1 Đế âm kim loại 4 mô-đun  192,500 

054006 1
Phụ kiện dùng cho sàn nâng 
hoặc lắp trên mặt bàn 
4 mô-đun	

 256,300 

Hộp âm sàn 6 (2x3) mô-đun 
(chưa gồm đế và thiết bị)  

054012 1  Matt Aluminium finish 1,860,100 
054017 1  Brushed Brass 3,218,600 

054022 1  Brushed Stainless
     Steel Finish

3,218,600 

054002 1 Đế âm kim loại 6 (2x3) mô-đun  306,900 

054007 1
Phụ kiện dùng cho sàn nâng 
hoặc lắp trên mặt bàn 
6 mô-đun	

 398,200 

Hộp âm sàn 8 (2x4) mô-đun
(chưa gồm đế và thiết bị)

054013 1  Matt Aluminium finish  2,509,100 
054018 1  Brushed Brass  4,372,500 

054023 1  Brushed Stainless Steel
     Finish

 4,372,500 

054003 1 Đế âm kim loại 8 (2x4) mô-đun  420,200 

054008 1
Phụ kiện dùng cho sàn nâng 
hoặc lắp trên mặt bàn 8 (2x4) 
mô-đun

 502,700 

Mã hàng Đóng 
gói Sản phẩm Đơn giá 

(VND)

Cơ phận Arteor dùng cho hộp âm sàn

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A, 
1 mô-đun  

572104 10  Matt White  134,200 
572604 10  Magnesium  144,100 

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A, 
2 mô-đun  

572116 10  Matt White  200,200 
572616 10  Magnesium  214,500 

Ổ cắm đôi 3 chấu 16A, 
3 mô-đun  

572133 5  Matt White  299,200 
572633 5  Magnesium  320,100 

Ổ cắm đơn đa năng 16A, 
2 mô-đun  

572123 10  Matt White  314,600 
572623 10  Magnesium  336,600 

Ổ cắm đơn đa năng 16A có 
công tắc, 3 mô-đun  

572135 5  Matt White  336,600 
572635 5  Magnesium  359,700 

Ổ sạc USB đơn type A, 15W, 
1 mô-đun  

571680 10  Matt White 1,559,800 
571681 10  Magnesium 1,669,800 

Ổ sạc USB đôi type A, 15W, 
2 mô-đun  

572078 5  Matt White 1,658,800 
572578 1  Magnesium 1,774,300 

Ổ sạc USB đơn type C, 20W, 
1 mô-đun  

571696 10  Matt White 1,559,800 
571697 10  Magnesium 1,669,800 

Ổ sạc USB đôi type A + Type C, 
15W, 2 mô-đun  

572077 1  Matt White 1,783,100 
572577 1  Magnesium 1,910,700 

CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG

048941 1 Cảm biến hồng ngoại gắn trần, 
góc quét 360 độ 1,343,100 

 

048942 1 Cảm biến hồng ngoại gắn 
tường, góc quét 140 độ 1,563,100 

048806 1 Cảm biến hồng ngoại và siêu 
âm, gắn trần, góc quét 360 độ 4,263,600 

Cơ phận Arteor dùng cho hộp âm sàn

Ổ cắm điện thoại, 1 mô-đun  
572300 10  White  204,600 
572800 10  Magnesium  218,900 

Ổ cắm điện thoại, 2 mô-đun  
572313 10  White  286,000 
572813 10  Magnesium  305,800 

Ổ cắm mạng cat6, 1 mô-đun  
572302 10  White  272,800 
572802 10  Magnesium  291,500 

Ổ cắm mạng cat6, 2 mô-đun  
572314 10  White  294,800 
572814 10  Magnesium  315,700 

HỘP ÂM SÀN VÀ PHỤ KIỆN

Mã hàng Số 
đường Kích thước Đơn giá 

(VND)

Tủ điện nhựa âm tường

134144 4 184x215x100  259,600 

134148 8 256x225x100  545,600 

135141 12 328x235x102  598,400 

137146 18 436x235x102  728,200 

135142 24 328x385x103  936,100 

135143 36 328x535x103  1,222,100 

Tủ điện nhựa gắn nổi

 134204 4 184x216x100  259,600 

 134208 8 256x226x100  545,600 

 135201 12 328x236x107  598,400 

 137206 18 436x236x107  728,200 

 135202 24 328x386x108  936,100 

 135203 36 328x536x108  1,222,100 

Mã hàng Số 
đường Kích thước Đơn giá 

(VND)

Ngắt Điện Phòng Thấm Nước IP66, AC22A

735300 20A

2P 250V

 838,200 

735301 32A  938,300 

735302 40A  1,034,000 

735303 63A  1,872,200 

735310 20A

3P 440V

 1,092,300 

735311 32A  1,337,600 

735312 40A  1,502,600 

735313 63A  2,070,200 

735320 20A

4P 440V

 1,214,400 

735321 32A  1,621,400 

735322 40A  1,823,800 

735323 63A  2,956,800 

SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG, TUÂN THỦ THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ IEC.

IEC 60670-24

VÀ TIÊU CHUẨN LẮP ĐẶT IEC 61439-3

BAO BÌ THÂN THIỆN,
THÔNG TIN RÕ RÀNG,
DỄ DÀNG CHỌN LỰA.

BAO BÌ ĐƯỢC CẮT SẴN ĐỂ BẢO 
VỆ TỦ ĐIỆN TRONG QUÁ TRÌNH 
LẮP ĐẶT.

TỦ ĐIỆN DÂN DỤNG PRACTIBOX S

Giá trên đã bao gồm VAT Giá trên đã bao gồm VAT
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Mã hàng Dòng điện Đơn giá (VND)

MCB RX3 1P 6kA 230/400V, C curve			 

419837B 6A  89,000 

419838B 10A  89,000 

419840B 16A  89,000 

419841B 20A  89,000 

419842B 25A  89,000 

419843B 32A  89,000 

419844B 40A  89,000 

419845B 50A  190,000 

419846B 63A  190,000 

MCB RX3 2P 6kA 230/400V, C curve			 

419870B 6A  220,000 

419871B 10A  220,000 

419873B 16A  220,000 

419874B 20A  220,000 

419875B 25A  220,000 

419876B 32A  220,000 

419877B 40A  220,000 

419878B 50A  400,000 

419879B 63A  400,000 

MCB RX3 3P 6kA 400V, C curve			 

419881B 6A  400,000 

419882B 10A  400,000 

419884B 16A  400,000 

419885B 20A  400,000 

419886B 25A  400,000 

419887B 32A  400,000 

419888B 40A  400,000 

419889B 50A  600,000 

419890B 63A  600,000 

MCB RX3 4P 6kA 400V, C curve			 

419914B 6A  600,000 

419915B 10A  600,000 

419917B 16A  600,000 

419918B 20A  600,000 

419919B 25A  600,000 

419920B 32A  600,000 

419921B 40A  600,000 

419922B 50A  900,000 

419923B 63A  900,000 

Mã hàng Dòng điện Dòng rò Đơn giá (VND)

RCCB RX3 2P 230V (AC type)		

402024 25A

30mA

 999,900 

402025 40A  999,900 

402026 63A  1,249,600 

402027 80A  1,249,600 

402028 25A

100mA

 999,900 

402029 40A  999,900 

402030 63A  1,249,600 

402032 25A

300mA

 999,900 

402033 40A  999,900 

402034 63A  1,249,600 

RCCB RX3 4P 400V (AC type)		

402062 25A

30mA

 1,500,400 

402063 40A  1,500,400 

402064 63A  1,624,700 

402066 25A

100mA

 1,500,400 

402067 40A  1,500,400 

402068 63A  1,624,700 

402070 25A

300mA

 1,500,400 

402071 40A  1,500,400 

402072 63A  1,750,100 

RCBO DX3 1P+N, 6kA, 30mA		

410999 6A

30mA

 1,375,000 

411000 10A  1,375,000 

411002 16A  1,375,000 

411003 20A  1,375,000 

411004 25A  1,375,000 

411005 32A  1,375,000 

CẦU DAO TỰ ĐỘNG BẢO VỆ TOÀN DIỆN AN TOÀN ĐIỆN PHÍCH CẮM VÀ Ổ CẮM CÔNG NGHIỆP P17 TEMPRA PRO

Số cực Điện áp Dòng điện Mã hàng Đơn giá VND Mã hàng Đơn giá VND

Phích cắm di động IP44 Ổ cắm di động IP44

2P+E 230V
16A 555124  196,900 555104  267,300 

32A 555234  366,300 555214  404,800 

3P+E

415V

16A 555128  240,900 555108  305,800 

32A 555238  421,300 555218  480,700 

4P+E
16A 555129  283,800 555109  360,800 

32A 555239  432,300 555219  601,700 

Ổ cắm gắn nổi IP44 Ổ cắm gắn âm IP44

2P+E 230V
16A 555154  366,300 555184  267,300 

32A 555254  601,700 555284  410,300 

3P+E

415V

16A 555158  458,700 555188  300,300 

32A 555258  666,600 555288  436,700 

4P+E
16A 555159  475,200 555189  327,800 

32A 555259  655,600 555289  497,200 

Ổ cắm gắn nổi IP67 Ổ cắm di động IP67

2P+E 230V

16A 555324  508,200 555304  530,200 

32A 555434  683,100 555414  754,600 

63A 555524  1,426,700 555504  1,601,600 

3P+E

415V

16A 555328  579,700 555308  596,200 

32A 555438  727,100 555418  814,000 

63A 555528  1,508,100 555508  1,782,000 

125A 555628  3,426,500 555608  4,694,800 

4P+E

16A 555329  622,600 555309  694,100 

32A 555439  792,000 555419  885,500 

63A 555529  1,754,500 555509  2,005,300 

125A 555629  3,514,500 555609  4,678,300 

Ổ cắm gắn nổi IP67 Ổ cắm gắn âm IP67

2P+E 230V

16A 555354  732,600 555384  568,700 

32A 555454  977,900 555484  738,100 

63A 555554  2,032,800 555584  1,305,700 

3P+E

415V

16A 555358  808,500 555388  633,600 

32A 555458  1,010,900 555488  792,000 

63A 555558  2,109,800 555588  1,530,100 

125A 555658  5,475,800 555688  4,527,600 

4P+E

16A 555359  935,000 555389  749,100 

32A 555459  1,191,300 555489  841,500 

63A 555559  2,443,100 555589  1,563,100 

125A 555659  5,624,300 555689  4,766,300 

Giá trên đã bao gồm VAT Giá trên đã bao gồm VAT

W W W . L E G R A N D . C O M .V N 1918 RE TAIL CATALOGUE




